
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X

Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 211538 Đỗ Tuấn Anh 19/05/2003 Bạc Liêu DH21OTO04

2 213637 Nguyễn Thị Lan Anh 03/11/2003 Cần Thơ DH21XET03

3 2110405 Nguyễn Chí Bình 25/11/2002 Bạc Liêu DH21KMT01

4 220658 Trần Quốc Bình 20/12/2004 Kiên Giang DH22TIN03

5 212280 Trương Hồng Bữu 10/11/2003 DH21KPM01

6 213606 Châu Hải Đăng 30/01/2002 DH21OTO04

7 2111068 Huỳnh Phát Đạt 03/05/2003 Cần Thơ DH21QLT01

8 214463 Trần Tiến Đạt 09/11/2003 Cần Thơ DH21QLT01

9 2110258 Bùi Thị Duyên 13/08/2003 Bạc Liêu DH21KTO01

10 2111043 Nguyễn Khắc Đăng Khoa 05/09/2003 Tiền Giang DH21DUO03

11 212033 Nguyễn Hà Đăng Khôi 10/04/2003 Đồng Tháp DH21KPM01

12 213654 Nguyễn Ngọc Thùy Linh 14/08/2003 Cần Thơ DH21XET03

13 213588 Võ Phước Lợi 14/11/2003 Đồng Tháp DH21OTO04

14 2110188 Trần Văn Mẫn 03/02/2003 Kiên Giang DH21QLT01

15 220734 Nguyễn Nhật Minh 25/08/2004 Cà Mau DH22TIN03

16 202918 Dương Kim Ngân 04/01/2002 Kiên Giang DH20YKH03

17 212365 Lê Thị Kim Ngọc 02/11/2003 Cần Thơ DH21QTD01

18 210661 Phạm Minh Nguyện 06/10/2003 Hậu Giang DH21OTO04

19 211797 Lê Thanh Nhàn 05/04/2003 Hậu Giang DH21OTO04

20 213633 Lai Trọng Nhân 03/02/2003 Cà Mau DH21OTO04

21 202696 Nguyễn Trọng Nhân 12/10/2002 Bến Tre DH20YKH03

22 2110151 Đỗ Lâm Tâm Như 06/10/2003 Bến Tre DH21KTO01
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23 210923 Dương Tấn Phát 30/10/2003 Bạc Liêu DH21KPM01

24 212081 Nguyễn Thị Hồng Phất 09/03/2002 Cà Mau DH21QTD01

25 2111144 Nguyễn Trường Phú 28/06/2003 Hậu Giang DH21KQT02

26 212386 Lý Hữu Quý 07/03/2003 Đồng Tháp DH21OTO06

27 233677 Phan Nguyễn Thảo Quỳnh 08/06/2005 Cần Thơ DH23LUA01

28 210399 Trần Tiến Tài 23/11/2003 Cần Thơ DH21OTO04

29 210557 Trần Linh Tâm 22/01/2003 An Giang DH21OTO04

30 213560 Lâm Chí Tân 08/11/2003 Hậu Giang DH21OTO04

31 211721 Trương Minh Thành 23/11/2003 Tiền Giang DH21OTO04

32 213594 Hồ Thanh Thảo 30/04/2003 An Giang DH21XET03

33 219933 Đinh Hoàng Thiên 28/02/2003 Sóc Trăng DH21KTO01

34 213497 Lê Như Thuật 20/08/2002 Hậu Giang DH21MAR02

35 211701 Phạm Quốc Thương 10/04/2003 Cần Thơ DH21OTO04

36 211582 Hồ Tiến 21/11/2003 An Giang DH21OTO04

37 213609 Trần Thị Tiết 08/06/2002 An Giang DH21XET03

38 211454 Phan Tấn Toàn 10/11/2003 An Giang DH21OTO04

39 211924 Lê Cẩm Vân 29/09/2003 Cà Mau DH21MAR02

40 211628 Lê Thanh Vinh 12/04/2003 Cần Thơ DH21OTO04


